
PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

STT Nội dung
 thủ tục giải quyết

Số hồ sơ
tiếp nhận

Số hồ sơ
 đã giải
quyết

Số hồ sơ
 trễ hạn Ghi chú

I Kết quả tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính 223 223 0
1 Đăng ký kết hôn 8 8

2 Hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15 15

3
Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,
hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ
chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

2 2

4 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 1 1
5 Cấp Giấy xác nhận tình trang hôn nhân 1 1

6 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi
từ trần 4 4

7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản
là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 2 2

8

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài

3 3

9 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 1 1

10
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

186 186

II Tổng số hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận 36/37
III Tổng hồ sơ số hóa kết quả giải quyết TTHC 30/30
IV Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC Không có
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PHỤ LỤC 02
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

Số lượng
giao năm

2025

Số lượng
hiện có

Số lượng biên
chế chưa thực

hiện
Ghi chú

A B 1 2 3 4

I Cán bộ công chức 33 30 3
Tại: Văn

phòng, Kinh
tế, Văn hóa

1 Thường trực và các Ban HĐND xã 5 5
2 Lãnh đạo UBND xã 3 3
3 Văn phòng HĐND&UBND xã 6 5 1
4 Phòng Kinh tế 6 5 1
5 Phòng Văn Hóa - Xã hội 8 7 1
6 Trung tâm PVHCC 5 5 0
II Viên chức 194 175 19
1 Viên chức khác 7 7 0
2 Viên chức Giáo dục 187 168 19

Tổng cộng 227 205 22
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PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức danh; đơn
vị/phòng/ban bố trí tại

ĐVHC cấp xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ
dưới Thạc
sĩ (Ghi rõ

tất cả trình
độ (TC,
CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị

QLNN
CC TC SC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
I HĐND

1 Phan Đình Trọng 12/10/1981 Nam Kinh
Xã Tịnh Thọ huyện

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

Ths.
Chính

sách công

Đại học
Ngữ văn, hệ
chính quy

x CVC Phó Chủ tịch HĐND xã
Sơn Tây Thượng

2 Phạm Ngọc Hải 25/6/1988 Nam Kinh
xã Tịnh Trà, huyện

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

Ths. Quản
lý kinh tế ĐH Luật x CV

Phó Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã Sơn Tây

Thượng

3 Đinh Thị Riết 11/9/1987 Nữ Cdong
xã Sơn Mùa, huyện

Sơn Tây, tỉnh Quảng
Ngãi

ĐH Quản lý
Nhà nước x CV

Phó Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND xã Sơn Tây

Thượng

4 Đinh Văn Nguyên 14/5/1983 Nam Cdong
xã Sơn Liên, huyện

Sơn Tây, tỉnh Quảng
Ngãi

ĐH Hành
chính x CV

Phó Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND xã Sơn Tây

Thượng

5 Đinh Hồng Hà 10/02/1977 Nam Cdong
xã Sơn Mùa, huyện

Sơn Tây, tỉnh Quảng
Ngãi

ĐH Luật x CV
Phó Ban Văn hóa - Xã hội

HĐND xã Sơn Tây
Thượng

II UBND

6 Phạm Hồng Khuyến 02/06/1976 Nam Kinh Tịnh Thọ, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

Ths. Quản
lý kinh tế

ĐH Nông
nghiệp x CVC Chủ tịch UBND xã

7 Nguyễn Quyết Chiến 18/09/1977 Nam Kinh Bình Châu, Bình Sơn,
Quảng Ngãi

ĐH Nông
học x CVC Phó Chủ tịch UBND xã

8 Võ Thế Vinh 27/01/1983 Nam Cadong Tây Bình, Tây Sơn,
Bình Định

ĐH Tài
chính doanh

nghiệp
x CV Phó Chủ tịch UBND xã
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9 Nguyễn Công Sang 27/06/1988 Nam Kinh Tịnh Đông, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

Cử nhân
Địa lý học x CV Chánh Văn phòng HĐND

và UBND xã

10 Lê Thị Xuân Hoa 13/10/1985 Nữ Kinh Nhơn Hưng, An
Nhơn, Bình Định

Cử nhân
Luật x CV Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND xã

11 Đinh Văn Vênh 12/9/1991 Nam Cadong Sơn Mùa, Sơn Tây,
Quảng Ngãi

Đại học
kinh tế

Công chức Văn phòng
HĐND và UBND xã

12 Đinh Thị Duân 06/7/1991 Nữ Cadong Sơn Mùa, Sơn Tây,
Quảng Ngãi

Đại học
kinh tế phát

triển

Công chức Văn phòng
HĐND và UBND xã

13 Đỗ Minh Vương 02/4/1987 Nam Kinh Tịnh Thọ, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

Cử nhân kế
toán x Công chức Văn phòng

HĐND và UBND xã

14 Phan Huỳnh Sơn 28/06/1982 Nam Kinh Tịnh Minh, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

Ths.
QTKD

ĐH Công
trình nông
thôn, cử
nhân kế

toán

X CVC Trưởng Phòng Kinh tế

15 Từ Tiến Lực 14/03/1984 Nam Kinh Tịnh Minh, Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

Đại Học;
Chuyên

ngành kế
toán

x CV Phó Trưởng Phòng Kinh tế

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức danh; đơn
vị/phòng/ban bố trí tại

ĐVHC cấp xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ
dưới Thạc
sĩ (Ghi rõ

tất cả trình
độ (TC,
CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị

QLNN
CC TC SC
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16 Đặng Quốc Phương 02/04/1990 Nam Kinh Sơn Giang, Hương
Sơn, Hà Tĩnh

ĐH Luật,
Vừa học
vừa làm

x CV Phó Trưởng Phòng Kinh tế

17 Nguyễn Thị An 15-06-1983 Nữ Kinh Nghĩa Thuận, Tư
Nghĩa, Quảng Ngãi

ĐH;
Chuyên

ngành Kế
toán

x CV Chuyên viên Kinh tế

18 Kim Ngọc Văn 03/05/1984 Nam Kinh Sơn Thành
ĐH Chuyên
ngành Quản

lý đất đai
x CV Chuyên viên Kinh tế

19 Hạ Ngọc Truyền 10-12-1975 Nam Kinh Xã Tịnh Bình, huyện
Sơn Tịnh

ĐH kinh tế
- Ngân hàng x CVC ĐUV, Trưởng phòng VH-

XH

20 Đinh Văn Lan 04-02-1980 Nam Ca
Dong Sơn Thành, Sơn Hà

ĐH Quản
trị kinh
doanh

x VC Phó Trưởng phòng VH-
XH

21 Đinh Thị Liên  12/02/1988 Nữ Ca
Dong

xã Sơn Tân, huyện
Sơn Tây ĐH Luật x CV Phó Trưởng phòng VH-

XH

22 Đặng Thị Hiệp  10/10/1988 Nữ Kinh xã Tịnh Giang, huyện
Sơn Tịnh ĐH QLNN x CV Công chức phòng VHXH

23 Nguyễn Hào Kiệt Nữ Kinh TT Di lăng, huyện
Sơn Hà ĐH  QLNN x CV Công chức phòng VHXH

24 Nguyễn Đắc Hoanh 26/4/1983 Nam Kinh Xã Bình Khương,
huyện Bình Sơn

ĐH Du
Lịch x CV công chức phòng Văn hóa

- Xã hội

25 Phạm Văn Minh 06-08-1989 Nam Kinh xã Nghĩa Sơn, huyện
Tư Nghĩa

CĐ Tài
chính - Kế

toán
x công chức phòng Văn hóa

- Xã hội

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức danh; đơn
vị/phòng/ban bố trí tại

ĐVHC cấp xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ
dưới Thạc
sĩ (Ghi rõ

tất cả trình
độ (TC,
CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị

QLNN
CC TC SC
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26 Nguyễn Xuân Thọ 20/10/1977 Nam Kinh
Xã Tịnh Giang,

huyện Sơn Tịnh,  tỉnh
Quảng Ngãi

Đại học
QTKD-
chuyên

ngành kế
toán

x CV
ĐUV, Phó Giám đốc trung

tâm phục vụ hành chính
công xã Sơn Tây Thượng

27 Đinh Tấn Khương 22/12/1979 Nam Cadong
Xã Sơn Dung, huyện
Sơn Tây, tỉnh Quảng

Ngãi

Đại học
Luật -

Chuyên
ngành luật

x CV
Chuyên viên Trung tâm
Hành chính công xã Sơn

Tây Thượng

28 Nguyễn Thị Chung 20/11/1985 Nữ Kinh
xã Sơn Thành, huyện
Sơn Hà, tỉnh Quảng

Ngãi

Đại học
Luật-

Chuyên
ngành Luật

x CV
Chuyên viên Trung tâm
Hành chính công xã Sơn

Tây Thượng

29 Đinh Văn Ương 01-12-1992 Nam Cdong
Xã SơnMùa, huyện

Sơn Tây, tỉnh Quảng
Ngãi

Đại học
Luật-

Chuyên
ngành Luật

x CV
Chuyên viên Trung tâm
Hành chính công xã Sơn

Tây Thượng
 

30 Nguyễn Thị Bích
Hiệp 26/06/1988 Nữ Kinh

xã Nghĩa Thuận,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh

Quảng Ngãi

Đại học
Kinh tế -
chuyên

ngành kế
toán

x CV
Chuyên viên Trung tâm
Hành chính công xã Sơn

Tây Thượng

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức danh; đơn
vị/phòng/ban bố trí tại

ĐVHC cấp xã thời điểm
01/7/2025

Ghi chúThạc sĩ
(ghi rõ
ngành

học

Trình độ
dưới Thạc
sĩ (Ghi rõ

tất cả trình
độ (TC,
CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị

QLNN
CC TC SC
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PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Chức vụ/chức danh; đơn
vị/phòng/ban bố trí tại

ĐVHC cấp xã thời điểm
01/7/2025

Ghi
chúThạc sĩ

(ghi rõ
ngành

học

Trình độ dưới
Thạc sĩ (Ghi rõ
tất cả trình độ
(TC, CĐ, ĐH)

ngành học)

Lý luận chính trị

QLNN
CC TC SC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thanh
Luyến 12/12/1980 Nam Kinh Xã Mỏ Cày, tỉnh

Quảng Ngãi ĐH, Bác sỹ Thú y X CV Giám đốc, Trung tâm
Cung ứng dịch vụ công

2 Phan Thanh Khánh 03/04/1978 Nam Kinh xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

ĐH,
Cử nhân Luật X Phó Giám đốc, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công

3 Lê Văn Phúc 30/8/1987 Nam Kinh xã Trường Giang,
Quảng Ngãi

ĐH, Kỹ sư  Chăn
nuôi thú y x Viên chức, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công

4 Đỗ Hoàng Y 15/8/1989 Nam Kinh xã Trường Giang,
Quảng Ngãi

ĐH, Kỹ sư Nông
học x Viên chức, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công

5 Tạ Thị Thảo 02/10/1985 Nữ Kinh xã Ba Gia, Quảng Ngãi
ĐH, Cử nhân
Quản trị kinh

doanh
X CV Viên chức, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công

6 Nguyễn Thị Nương 02/08/1976 Nữ Kinh xã Trường Giang , tỉnh
Quảng Ngãi ĐH, Kinh tế x Viên chức, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công

7 Đồng Việt Hòa 26/6/1975 Nam Kinh xã Đông Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi TC, Kỹ thuật viên x Viên chức, Trung tâm

Cung ứng dịch vụ công
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